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NỘI DUNG BÁO CÁO
Học sinh đi học trực tiếp đến ngày 17/12/2021
(Số liệu nào không có thì nhập số 0. Ví dụ: Trường không có lớp 9 thì các số liệu đối với lớp 9 sẽ nhập số 0)
Thời hạn báo cáo: trước 2021-12-17, 16:05:36
Người tạo : Sở Giáo dục và Đào tạo
1.Trường thuộc địa bàn cấp độ dịch 
*Bắt buộc nhập

Cấp THPT theo cấp độ dịch của toàn thành phố; Cấp THCS theo cấp độ dịch của Quận, Huyện. Trường phổ thông nhiều cấp học thì tính theo cấp học cao nhất của trường 
Hình thức nhập: Chọn danh sách
Chọn một thành phần trong danh sách sau: 
-Cấp độ 1
- Cấp độ 2
- Cấp độ 3
- Cấp độ 4
_____________________ 
2.Số lớp 9 BC 
*Bắt buộc nhập

Tổng số lớp 9 của trường theo biên chế tổ chức 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
3.Số lớp 9 BC 
*Bắt buộc nhập

Tổng số lớp 9 của trường theo biên chế tổ chức 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
4.HS9 còn ở Tỉnh 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 9 còn vướng ở Tỉnh, chưa về thành phố để học trực tiếp 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
5.HS9 là F0 trước học trực tiếp 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 9 diện F0 trước ngày trở lại học trực tiếp 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
6.Ngày HS9 bắt đầu học trực tiếp 
*Bắt buộc nhập

Ngày học sinh lớp 9 bắt đầu trở lại học trực tiếp. Chọn ngày trong tháng 12/2021 
Hình thức nhập: Chọn danh sách
Chọn một thành phần trong danh sách sau: 
-13
- 14
- 15
- 16
- 17
- Sau 17

_____________________ 
7.Số HS9 TT 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 9 đủ điều kiện và tham gia học trực tiếp 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
8.Số HS9 đi học TT 
*Bắt buộc nhập

Tổng số học sinh lớp 9 đi học trực tiếp trong ngày cuối trong tuần thực hiện báo cáo 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
9.Số HS9 phát hiện F0 tại trường 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 9 được nhà trường phát hiện là F0 khi đi học trực tiếp tại trường 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
10.Số HS9 học trên internet 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 9 phải học hoàn toàn trực tuyến do nhà trường tổ chức 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
11.Số buổi học trực tiếp của lớp 9 
*Bắt buộc nhập

Số buổi học trực tiếp của một lớp 9 trong tuần 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
12.Số tiết học trực tiếp của lớp 9 
*Bắt buộc nhập

Số tiết học trực tiếp của một lớp 9 trong tuần 
Hình thức nhập: Số

_____________________ 
13.Số lớp 12 
*Bắt buộc nhập

Tổng số lớp 12 của trường theo biên chế tổ chức từ đầu năm học 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
14.Số HS12 
*Bắt buộc nhập

Tổng số học sinh lớp 12 của trường theo danh sách 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
15.HS12 còn ở Tỉnh 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 12 còn vướng ở Tỉnh, chưa về thành phố để học trực tiếp 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
16.HS12 là F0 trước học trực tiếp 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 12 diện F0 trước ngày trở lại học trực tiếp 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
17.Ngày HS12 bắt đầu học trực tiếp 
*Bắt buộc nhập

Ngày học sinh lớp 12 bắt đầu trở lại học trực tiếp. Chọn ngày trong tháng 12/2021 
Hình thức nhập: Chọn danh sách
Chọn một thành phần trong danh sách sau: 
-13
- 14
- 15
- 16
- 17
- Sau 17
_____________________ 
18.Số HS12 TT 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 9 đủ điều kiện và tham gia học trực tiếp 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
19.Số HS12 đi học TT 
*Bắt buộc nhập

Tổng số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp trong ngày cuối trong tuần thực hiện báo cáo 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
20.Số HS12 phát hiện F0 tại trường 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 12 được nhà trường phát hiện là F0 khi đi học trực tiếp tại trường 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
21.Số HS12 học trên internet 
*Bắt buộc nhập

Số học sinh lớp 9 phải học hoàn toàn trực tuyến do nhà trường tổ chức 
Hình thức nhập: Số

22.Số buổi học trực tiếp của lớp 12 
*Bắt buộc nhập

Số buổi học trực tiếp của một lớp 12 trong tuần 
Hình thức nhập: Số

_____________________ 
23.Số tiết học trực tiếp của lớp 12 
*Bắt buộc nhập

Số tiết học trực tiếp của một lớp 12 trong tuần 
Hình thức nhập: Số
_____________________ 
24.Đánh giá tình hình dạy trực tiếp 
*Bắt buộc nhập

Đánh giá tình hình dạy trực tiếp trong tuần qua 
Hình thức nhập: Nhập ký tự
_____________________ 
25.Giải pháp tuần sau 
*Bắt buộc nhập

Dự kiến kế hoạch, giải pháp tăng cường, điều chỉnh... cho học trực tiếp tuần sau 
Hình thức nhập: Nhập ký tự
_____________________ 
26.Ghi chú 

Các ý kiến đề xuất, đề nghị, ghi chú làm rõ hơn thông tin ở trên nếu có 
Hình thức nhập: Nhập ký tự
_____________________ 
27.Người báo cáo 
*Bắt buộc nhập

Nhập Họ tên, Chức vụ, Điện thoại để liên hệ khi cần 
Hình thức nhập: Nhập ký tự


